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BÁO CÁO

Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021,

 triển khai nhiệm vụ năm 2022



PHẦN I. TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN 


I. Tình hình thiên tai, thiệt hại và tác động đến dân sinh, kinh tế - xã hội của địa phương 

1. Thiệt hại do thiên tai năm 2021

Mùa mưa, lũ năm 2021 diễn ra phù hợp với quy luật nhiều năm. Tổng lượng mưa các nơi đạt từ 1040 - 1757mm, lượng mưa phổ biến ít hơn trung bình nhiều năm khoảng từ 17 - 240mm, số ngày mưa ở mức xấp xỉ TBNN; thời kỳ cao điểm của mùa mưa xảy ra vào tháng 6, 7, 8 và 9. Trên Biên Đông từ tháng 5-10 xuất hiện 8 cơn bão và 2 áp thấp nhiệt đới, trong đó có cơn bão số 2 và bão số 3 ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Điện Biên. Toàn tỉnh đã xuất hiện 10 trận lũ lớn trên các sông Nậm Mức, Nậm Nưa với đỉnh lũ lớn nhất mùa xuất hiện vào tháng 8. Các hiện tượng thời tiết thủy văn nguy hiếm như mưa lớn, lũ lụt, sạt lở đất, dông sét,... diễn biến khá phức tạp theo không gian và thời gian trên toàn tỉnh đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản của nhà nước và của nhân dân. Bên cạnh đó tình hình dịch Covid19 đã bùng phát và diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trong tỉnh, gây ảnh hướng rất lớn các hoạt động phòng, chống thiên tai.

 Theo báo cáo của các đơn vị, địa phương trong tỉnh tình hình thiên tai năm 2021, đã gây thiệt hại: 3 người chết, 2 người bị thương; 916 nhà; 1.312,71ha lúa; 27,43 ha ngô, sắn, hoa màu; 81,6 ha cây lâu năm; 769 con gia súc, gia cầm; 25,499 ha thủy sản; 19 điểm trường; 1 trạm y tế; 2 nhà văn hóa; 374.321m3 đất đá sạt lở vùi lấp đường, tắc cống, rãnh; 57.291m2 mặt đường bị hư hỏng; 27 cầu, cống bị sạt lở, hư hỏng; 24 công trình Thủy lợi bị thiệt hại; 4.233m kênh bị sạt lở; 3 đập bị sạt lở hư hỏng, 4 phai tạm bị sạt, trôi, 72 rọ thép bị sạt lở, hư hỏng, 566m kè bị sạt lở, thiệt hại; 3.530m ống nước bị cuốn trôi; 5 cột điện bị nghiêng, đổ; 1 nhà máy thủy điện bị ảnh hưởng do sạt lở đất;… Ước thiệt hại khoảng: 86,2 tỷ đồng.
2. Thiệt hại do thiên tai các tháng đầu năm 2022


Từ đầu năm đến nay (18/4/2022) tỉnh Điện Biên chịu ảnh hưởng của các loại hình thiên tai như: rét đậm, rét hại từ 19-25/02; giông lốc mưa lớn 28-29/3, 15-16/4, 17-18/4 đã gây thiệt hại trên địa bàn 10 huyện, thị xã, thành phố: 191 nhà bị tốc mái, sạt lở ảnh hưởng;  511 ha lúa; 10,15ha hoa màu bị thiệt hại; 593 con gia súc gia cầm bị chết ; 30m kênh thủy lợi bị hư hỏng; 53.835m3 đất đá sạt lở xuống đường; 48.150m2 mặt đường hư hỏng; 19 cống bị tắc; 7 điểm trường bị ảnh hưởng thiệt hại. Ước thiệt hại về tiền khoảng: 15.786,4 triệu đồng.
II. Kết quả công tác phòng, chống thiên tai:

1. Về phòng ngừa:
1.1. Kiện toàn, nâng cao năng lực Ban chỉ huy, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai &TKCN các cấp: đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu, công cụ hỗ trợ điều hành ứng phó thiên tai
- Thực hiện Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật, phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều. UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành: Quyết định số 1860/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 về việc kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên; Quyết định số 1988/QĐ-BCH ngày 02/11/2021 về việc Ban hành quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên; Quyết định số 2076/QĐ-BCH ngày 17/11/2021 về việc Ban hành quy chế về công tác thường trực phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên.
- Về nâng cao năng lực trang thiết bị, ứng dụng công nghệ, xây dựng công cụ hỗ trợ tại văn phòng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các cấp: 
+ Cơ quan thường trực phòng, chống thiên tai của Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh (Sở Nông nghiệp và PTNT) đã được trang bị phòng họp trực tuyến bảo đảm kết nối phục vụ họp, hội nghị trực tuyến với Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai. 
+ Năm 2021 Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh thuê bao dịch vụ thêm 10 trạm đo mưa tự động tại các trụ sở trên địa bàn tỉnh (tại xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé; Xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ; Phòng NN&PTNT huyện Mường Chà; Xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay; Xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo; Xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng; Hồ Nậm Ngám Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông; Hồ Na Hươm xã Mường Nhà, huyện Điện Biên; Xã Na Son, huyện Điện Biên Đông; Chi cục Thủy lợi thành phố Điện Biên Phủ), nâng tổng số thuê bao trên địa bàn tỉnh do Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN quản lý lên 20 trạm đo mưa tự động. Các thông tin về lượng mưa góp phần trong công tác dự báo, cảnh báo thiên tai đối với các khu vục dễ bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh.


- Về cơ cấu tổ chức bộ máy ở địa phương: Cán bộ làm công tác phòng, chống thiên tai ở tỉnh Điện Biên thực hiện kiêm nhiệm. Đối với Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh hiện tại có 2 Công chức thuộc phòng Hành chính tổng hợp của Chi cục Thủy lợi - Sở Nông nghiệp và PTNT làm nhiệm vụ tổng hợp, báo cáo, tham mưu các văn bản, chỉ thị, công điện chỉ đạo cho Ban Chỉ huy, xây dựng kế hoạch, phương án, kiểm tra, phân bổ kinh phí, và nhiệm vụ của Cơ quan quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh. Đối với cấp huyện, có 01 Chuyên viên thuộc phòng Nông nghiệp và PTNT/phòng Kinh tế kiêm nhiệm.
- Kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố: 10/10 huyện được kiện toàn
 và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên ban chỉ huy.
1.2. Phê duyệt, triển khai kế hoạch PCTT giai đoạn 2021-2025, phương án ứng phó với các cấp độ RRTT các cấp; hoạt động của Quỹ PCTT tại địa phương phù hợp với tình hình thiên tai và dịch bệnh Covid19
- Kế hoạch PCTT giai đoạn 2021-2025, phương án ứng phó với các cấp độ RRTT đã được ban hành, triển khai thực hiện từ năm 2020.
- Thực hiện Quyết định số 379/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Kế hoạch số 2767/KH-UBND ngày 25/8/2021 về việc thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Chiến lược của tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ: Nâng cao nhận thức về thiên tai, rủi ro thiên tai và tăng cường quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; Nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn; Kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai; Nâng cao khả năng chống chịu, thích ứng với thiên tai; Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao hiệu quả phòng, chống thiên tai, chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ mới; Hợp tác với các đối tác phát triển, nhà tài trợ trong phòng, chống thiên tai.
* Hoạt động của Quỹ PCTT tại địa phương.
- Thực hiện Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai, tỉnh Điện Biên đã triển khai sửa đổi, điều chỉnh bổ sung các quy định cho phù hợp với Nghị định của Chính phủ: UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3209/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 về việc kiện toàn tổ chức Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Điện Biên.

- Theo báo cáo của các đơn vị, địa phương số dư Quỹ đến 31/12/2021: 15.942.253.014 đồng (thu trong năm 2021: 7.835.657.730 đồng).
1.3. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng phó của các cấp chính quyền, người dân, cộng đồng về PCTT 
- UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 4157/KH-UBND ngày 10/12/2021 Thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Kế hoạch nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức, năng lực ứng phó thiên tai cho đội ngũ làm công tác phòng, chống thiên tai, cán bộ chính quyền cơ sở và người dân, góp phần xây dựng cộng đồng an toàn trước thiên tai; hình thành văn hóa phòng ngừa, chủ động tích cực tham gia vào công tác phòng, chống thiên tai của đại đa số người dân nhằm góp phần thực hiện tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, môi trường do thiên tai.
- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các ngày lễ như: Tuần lễ Quốc gia về Phòng, chống thiên tai từ 15-22/5 với khẩu hiệu "Chung tay xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai", ngày Quốc tế phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai 13/10; các cấp và các ngành đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm cổ vũ nhân dân, cán bộ chiến sĩ tổng kiểm tra, hoàn tất mọi mặt công tác chuẩn bị phòng, chống ứng phó với các loại hình thiên tai với quyết tâm cao bảo vệ tốt tính mạng, tài sản của nhân dân và của Nhà nước.
- Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Điện Biên đã chủ trì triển khai hội nghị tập huấn trực tuyến về công tác phòng, chống thiên tai đến các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường trên địa bàn tỉnh (ngày 29/7/2021). Thông qua hội nghị Văn phòng thường trực đã phổ biến hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về công tác phòng, chống thiên tai, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ của Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN các cấp; Hợp đồng với Báo Điện Biên Phủ: Xây dựng và duy trì baner chạy chuyên mục, viết bài tuyên truyền trên báo Điện Biên Phủ về các hoạt động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Điện Biên. Kinh phí thực hiện: 86 triệu đồng từ nguồn Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh.
1.4. Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 về công tác phòng, chống thiên tai; Chỉ thị số 42/CT-TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai
- UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành kế hoạch số 2714/KH-UBND ngày 24/9/2018 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Điện Biên, quán triệt sâu sắc và tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 76/NQ-CP. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể; nêu cao trách nhiệm, tinh thần tự giác của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và mỗi người dân trong việc thực hiện phòng, chống thiên tai. Việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt phải nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức. Cụ thể hóa để thực hiện đầy đủ, toàn diện và đồng bộ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 76/NQ-CP. Các cơ quan phụ trách phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ tỉnh đến cơ sở chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng, cụ thể hóa thành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP.
- Triển khai Chỉ thị số Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư, Tỉnh ủy Điện Biên đã ban hành kế hoạch số 113-KH/TU ngày 27/7/2020 về việc thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành văn bản số 2238/UBND-KTN ngày 04/8/2020 về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 113-KH-TU ngày 27/7/2020 của Tỉnh ủy về tăng cường  sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh.

1.5. Kết quả triển khai thực hiện Bộ Chỉ số đánh giá công tác phòng, chống thiên tai cấp tỉnh theo Quyết định số 01/QĐ-TWPCTT ngày 08/02/2021 của Ban chỉ đạo, thực hiện phong trào thi đua "Chủ động phòng, chống thiên tai xây dựng cộng đồng an toàn" giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 2169/QĐ-BNN-TCCB ngày 10/3/2021
- Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh đã triển khai thực hiện các nội dung đánh giá trong Bộ chỉ số theo Quyết định số 01/QĐ-TWPCTT ngày 08/02/2021 của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, và thực hiện báo cáo theo quy định, (Báo cáo số 46/BC-BCH ngày 19/11/2021).
- Thực hiện phong trào thi đua Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn trên địa bàn tỉnh Điện Biên, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 4627/KH-UBND ngày 15/12/2020, nhằm mục đích Nâng cao trách nhiệm, nhận thức của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, tập hợp và động viên sức mạnh của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh Điện Biên tham gia công tác phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn; tạo điều kiện phát triển bền vững, góp phần bảo đảm quốc phòng an ninh, từng bước xây dựng cộng đồng, xã hội an toàn trước thiên tai.
1.6. Tình hình thực hiện phương châm “4 tại chỗ” tại địa phương; gắn xây dựng cộng đồng an toàn với thực hiện tiêu chí an toàn về PCTT trong xây dựng nông thôn mới; củng cố, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của đội xung kích PCTT cấp xã theo Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 09/7/2021 của Thủ tướng chính phủ.
- UBND tỉnh đã ban hành chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 16/3/2021 về việc phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2021, chỉ đạo rà soát kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh; phân công trách nhiệm cụ thể các thành viên phụ trách đôn đốc công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai ở các lĩnh vực, địa bàn, công trình trọng điểm; ban hành quy chế về công tác trực ban PCTT trên địa bàn, tổ chức tổng kết đánh giá nhiệm vụ công tác năm trước, đồng thời triển khai nhiệm vụ công tác năm tiếp theo; chỉ đạo các cấp ngành, địa phương tiến hành tổ chức tổng kết công tác phòng, chống thiên tai, tổ chức rà soát, đánh giá hiện trạng và bổ sung các phương án, kế hoạch, giải pháp để sẵn sàng đối phó với thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ” đảm bảo phù hợp với từng địa phương, đơn vị. Ban Chỉ huy cấp huyện, xã đã chủ động trực tiếp xuống địa bàn để chỉ đạo, chỉ huy, điều hành công tác ứng phó, khắc phục thiên tai kịp thời, nhanh chóng, hiệu quả.
- Các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ tại địa phương, đơn vị; gắn với xây dựng cộng đồng an toàn với thực hiện tiêu chí an toàn về PCTT trong xây dựng nông thôn mới.

- Lực lượng xung kích thuộc 10 huyện, thị xã, thành phố được kiện toàn theo hướng dẫn số 08/QĐ-TWPCTT ngày 27/3/2021 của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai: 129/129 xã, phường, thị trấn đã thành lập đội xung kích PCTT.

- Các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động trong công tác khắc phục hậu quả, vận động các lực lượng tại chỗ khắc phục nhanh hậu quả thiên tai giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Tổ chức di dời 57 hộ dân bị ảnh hưởng thiên tai đến nơi an toàn: Huyện Tủa Chùa di dời 4 hộ dân; Huyện Mường Nhé: 31 hộ dân; Thị xã Mường Lay: 6 hộ dân; Huyện Điện Biên Đông: 3 hộ dân; Huyện Mường Ảng: 2 hộ dân; Huyện Mường Chà: 1 hộ dân; Huyện Nậm Pồ: 8 hộ dân; Huyện Điện Biên: 2 hộ dân.
1.7. Tổ chức đào tạo, tập huấn, diễn tập phương án ứng phó với thiên tai ở các cấp
- Tổ chức diễn tập Ứng phó bão lụt và tìm kiếm cứu nạn tại huyện Điện Biên, lực lượng tham gia 425 đồng chí tham gia (trong đó: Quân sự 20 đ/c, Dân quân 54 đ/c, Cấp ủy, chính quyền địa phương và đoàn thể Nhân dân 351 đ/c) đạt kết quả giỏi, bảo đảm an toàn; Tại huyện Điện Biên Đông diễn tập Ứng phó cháy rừng và Tìm kiếm cứu nạn năm 2021, lực lượng tham gia 539 đồng chí tham gia (trong đó: Quân sự 23 đ/c, Dân quân 112 đ/c, Cấp ủy, chính quyền địa phương và đoàn thể Nhân dân 404 đ/c), đạt kết quả giỏi, bảo đảm an toàn.

- Tổ chức diễn tập Ứng phó bão, lụt và Tìm kiếm cứu nạn cho 09 cơ sở cấp xã, lực lượng tham gia 1.817 đồng chí tham gia (trong đó: Quân sự 61 đ/c, Dân quân 228 đ/c, Cấp ủy, chính quyền địa phương và đoàn thể Nhân dân 1.528 đ/c); diễn tập Ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn cho 11 cơ sở, Lực lượng tham gia 2.340 đồng chí tham gia (trong đó: Quân sự 128 đ/c, Dân quân 348 đ/c, Cấp ủy, chính quyền địa phương và đoàn thể Nhân dân 1.954 đ/c), đạt kết quả giỏi, bảo đảm an toàn.

1.8. Kết quả thực hiện các chương trình, đề án, dự án liên quan đến phòng, chống thiên tai
Thực hiện Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, tại Quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 06/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành kế hoạch thực hiện số 4157/KH-UBND ngày 10/12/2021, nhằm nâng cao nhận thức, năng lực ứng phó thiên tai cho đội ngũ làm công tác phòng, chống thiên tai, cán bộ chính quyền cơ sở và người dân, góp phần xây dựng cộng đồng an toàn trước thiên tai; hình thành văn hóa phòng ngừa, chủ động và tích cực tham gia vào công tác phòng, chống thiên tai của đại đa số người dân nhằm góp phần thực hiện tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, môi trường do thiên tai.
2. Công tác ứng phó
2.1. Kết quả công tác dự báo, cảnh báo so với diễn biến thiên tai thực tế tại địa phương.
Đài Khí tượng Thuỷ văn (KTTV) tỉnh Điện Biên thực hiện chức năng nhiệm vụ của ngành thương xuyên tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin của các trạm KTTV cơ bản và các trạm đo mưa tự động trong, ngoài tỉnh; chuyển bản tin dự báo thời tiết điểm và thủy văn hạn ngắn hàng ngày cho Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh vào các giờ quy định
. Dự báo, cảnh báo diễn biến thời tiết thiên tai cho các địa phương góp phần giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản của nhà nước và nhân dân; đảm bảo sự phát triển, ổn định của nền kinh tế - xã hội trong tỉnh. Chất lượng công tác dự báo KTTV theo đánh giá của ngành, các hạng mục dự báo vượt chỉ tiêu từ 4,1-30,4%.
2.2. Công tác thông tin, truyền tải các bản tin cảnh báo, dự báo đến các cấp chính quyền, người dân, cộng đồng để chủ động phòng tránh, đặc biệt là hiện trạng tiếp nhận thông tin thiên tai của cơ sở, cộng đồng
- Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn thông tin liên lạc trong mùa mưa lũ với một số nhiệm vụ chính như:
+ Xây dựng, tổ chức triển khai các phương án đảm bảo an toàn thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống, phục vụ sự chỉ đạo điều hành của các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp tỉnh. 
+ Tăng cường mạng lưới thông tin liên lạc tại các khu vực có hồ, đập; chuẩn bị phương án sẵn sàng các phương tiện thông tin cơ động, các thiết bị dự phòng cho việc đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác của các lực lượng tham gia bảo vệ, cứu hộ các hồ, đập chứa nước.
+ Chỉ đạo các đơn vị Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, Trung tâm văn hóa, thông tin các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tuyên truyền thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Trung tâm Văn hóa, truyền thanh -truyền hình huyện kịp thời tuyên truyền tới các cấp chính quyền, người dân về các bản tin dự báo, cảnh báo do Đài Khí tượng thủy văn Điện Biên cung cấp.

2.3. Công tác tìm kiếm cứu nạn khắc phục hậu quả thiên tai
- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh: Chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thị, thành phố tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo công tác ứng phó thiên tai không để xảy ra bị động trong mọi tình huống; phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương huy động 24 lượt cán bộ thường trực, 161 lượt DQTV, 195 lượt cán bộ các phòng, ban ngành và nhân dân, 09 lượt phương tiện tham gia khắc phục hậu quả do giông, lốc, mưa đá trên địa bàn; 73 lượt cán bộ thường trực, 160 lượt DQTV, 07 lượt cán bộ Kiểm lâm, 268 lượt cán bộ các phòng, ban ngành và Nhân dân, 10 lượt phương tiện tham gia chữa cháy rừng và khắc phục hậu quả cháy nhà trên địa bàn; chỉ đạo lực lượng tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn bảo đảm an toàn tuyệt đối, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. 
- Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Chỉ đạo các đơn vị huy động 70 lượt CBCS với 150 ngày công phối hợp với các lực lượng đứng chân trên địa bàn và nhân dân khắc phục các hậu quả do thiên tai gây ra; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị cơ sở tăng cường tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân có biện pháp phòng, chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn do mưa lũ gây ra.
3. Kết quả triển khai hoạt động khắc phục hậu quả, phục hồi tái thiết sau thiên tai trong năm 2021.
- Nguồn ngân sách địa phương và các nguồn xã hội hóa khác: 78.203 triệu đồng để khắc phục hậu quả thiên tai của các huyện, thị xã, thành phố trong đó:
+ Hỗ trợ người chết: 18,3 triệu đồng.

+ Hỗ trợ di dời, tu sửa nhà ở: 1.500 triệu đồng.
+ Hỗ trợ trâu, bò chết: 1.209 triệu đồng.
+ Hỗ trợ thủy sản thiệt hại: 47,7 triệu đồng.
+ Hỗ trợ lúa, ngô thiệt hại: 130,1 triệu đồng.

+ Hỗ trợ khắc phục, sửa chữa, kè chống sạt lở 11 công trình: 75.297,9 triệu đồng (Thành phố Điện Biên Phủ 6 công trình: 58.200 triệu đồng; huyện Mường Ảng 4 công trình: 11.597 triệu đồng; Huyện Điện Biên 1 công trình: 5.500 triệu đồng).

- Nguồn Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh: hỗ trợ 13.580.triệu đồng cho 10 huyện, thị xã, thành phố và Sở Giáo dục và đào tạo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện khắc phục, sửa chữa, kè chống sạt lở đối với 19 công trình. 
III. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ PCTT-TKCN 
1. Ưu điểm:

- Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương đã quan tâm chỉ đạo hỗ trợ kịp thời công tác ứng phó thiên tai.

- Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn luôn được các cấp, các ngành, địa phương, các tổ chức chính trị xã hội quan tâm chỉ đạo thực hiện, thiệt hại năm 2021 đã giảm thiểu về người và tài sản so với năm trước.
- Hệ thống văn bản về công tác phòng, chống thiên tai của tỉnh được tăng cường: Quy định các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Điện Biên
; Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030'' trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

2. Hạn chế, yếu kém

- Việc cảnh báo nguy cơ sạt lở đất, lũ quét còn hạn chế, phạm vi cảnh báo còn rộng, chưa cụ thể.

- Còn nhiều hộ dân trong tỉnh chịu nhiều ảnh hưởng, tác động lớn của lũ quét, sạt lở đất do thiếu quỹ đất ở lâu dài. 


- Nguồn lực cho công tác phòng, chống thiên tai còn hạn chế, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 kéo dài.

- Khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng nói chung, đặc biệt là sức chống chịu của nhà ở của người dân trên địa bàn còn chưa đáp ứng được trước sự tàn phá của thiên tai, dễ bị ảnh hưởng, thiệt hại khi xảy ra các loại hình thiên tai nhanh, mạnh như lũ quét, giông lốc, mưa đá.

- Việc cung cấp thông tin, báo cáo về tình hình thiệt hại sau thiên tai của một số đơn vị, địa phương trên địa bàn chưa kịp thời theo quy định, vì vậy gây khó khăn trong việc tổng hợp báo cáo.
 
 3. Nguyên nhân

- Việc ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực dự báo, cảnh báo, theo dõi, giám sát, phân tích thiên tai, công cụ hỗ trợ chỉ đạo điều hành và cứu hộ cứu nạn còn đang hạn chế, nhất là đối với loại hình thiên tai lũ quét, sạt lở đất.

- Quỹ đất để thực hiện việc di dời dân cư khỏi vùng bị ảnh hưởng thiên tai là rất ít, chủ yếu là đồi núi, đất rừng, nguồn kinh phí để hỗ trợ di chuyển các hộ dân lớn, trong khi nguồn kinh phí của tỉnh còn hạn hẹp.

- Do sự thiếu hụt mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn đặc biệt là các trạm đo mưa, mực nước, tự động, hệ thống cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.  

- Cán bộ làm công tác phòng, chống thiên tai tại địa phương làm việc kiêm nhiệm chưa được đào tạo chuyên sâu, nên chưa đáp ứng được về tiến độ cũng như chất lượng báo cáo. 

- Do ảnh hưởng của tình hình dịch Covi19 kéo dài, diễn biến phức tạp.


PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2022
I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH THIÊN TAI
Do biến đổi khí hậu toàn cầu, các thiên tai có nguồn gốc khí tượng thủy văn diễn biến phức tạp vì vậy đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, phương án PCTT và TKCN của cấp mình, ngành mình phù hợp với tình hình thực tế; phối hợp đồng bộ, hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ, đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết khí hậu thuỷ văn; làm tốt công tác dự báo, cảnh báo; triển khai thực hiện kế hoạch hành động phòng, chống thiên tai năm 2022; kịp thời ứng phó, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả nhằm bảo vệ, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản của nhà nước và của nhân dân khi có thiên tai xảy ra.

II. NHIỆM VỤ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TRỌNG TÂM NĂM 2022
Để chủ động ứng phó với diễn biến, tình hình thiên tai trong năm 2022, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức kinh tế xã hội, lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn phải nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Rà soát, xây dựng, cập nhật, bổ sung, phê duyệt kế hoạch PCTT, phương án ứng phó với các cấp độ rủi ro thiên tai, kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các cấp, các ngành. Theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2021/TT-BNNPTNT ngày 07/6/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
2. Ưu tiên nguồn lực đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, xây dựng cơ sở dữ liệu, công cụ hỗ trợ, nâng cao năng lực cho Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN cấp tỉnh, cấp huyện.
3. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 09/7/2021 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường hoạt động lực lượng xung kích PCTT tại cơ sở để chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai ngay từ giờ đầu.

4. Triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh
; Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng
. 
5. Kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng kế hoạch thu, chi Quỹ phòng, chống thiên tai theo quy định tại Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai.

6. Chỉ đạo hoàn thành công tác khắc phục hậu quả thiên tai năm 2021 và các năm trước đúng mục đích, đối tượng và hiệu quả các nguồn kinh phí.

7. Tổ chức đánh giá công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn theo Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống thiên tai. Chủ động thực hiện phong trào thi đua "Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn" giai đoạn 2021-2025.
8. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ trong mùa mưa lũ và khi xảy ra thiên tai trong năm để theo dõi tổ chức thông báo, cảnh báo và tham mưu kịp thời các biện pháp phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên chỉ đạo việc kiểm tra, hướng dẫn đảm bảo tính chính xác các số liệu, thống kê thiệt hại sau thiên tai, báo cáo kịp thời về Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Để chủ động phòng tránh hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Điện Biên đề nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai và các Bộ, ngành Trung ương:

1. Thường xuyên mở các lớp tập huấn nâng cao năng lực trong công tác phòng, chống thiên tai đối với cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện, và đào tạo nghiệp vụ cho lực lượng xung kích cấp xã.
2. Đầu tư thêm mạng lưới, bản đồ, thiết bị dự báo, cảnh báo sớm nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại các khu vực trọng điểm dễ bị ảnh hưởng, nhằm tăng cường năng lực cảnh báo, phòng ngừa.

3. Xây dựng quy định về cơ cấu tổ chức của cơ quan tham mưu công tác phòng, chống thiên tai các cấp theo hướng chuyên nghiệp, chuyên trách thực hiện đồng bộ theo vùng.
4. Hướng dẫn, ban hành định mức chi tiết đối với các nội dung chi, thanh quyết toán nguồn Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh quy định tại Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai.
5. Quan tâm hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Điện Biên để khắc phục thiệt hại về cây trồng, vật nuôi, xử lý khẩn cấp sạt lở bờ sông, suối và di dời khẩn cấp các hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

6. Đầu tư nâng cấp, sửa chữa Văn phòng Ban chỉ huy PCTT các cấp ở địa phương theo văn bản số 41/TWPCTT ngày 27/02/2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai về việc tăng cường công tác tham mưu, điều hành phòng, chống thiên tai.
7. Quan tâm đầu tư trang bị bổ sung cho tỉnh phương tiện phục vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn (theo Tờ trình số 1019/TTr-UBND ngày 12/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên), để bảo đảm cơ động lực lượng và một số trang thiết bị bảo đảm cho thông tin liên lạc, trinh sát và chỉ huy trong thực hành ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Trên đây là báo cáo về Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của tỉnh Điện Biên kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai và các Bộ, ngành Trung ương./.
	Nơi nhận: 
                                                

- Ban Chỉ đạo QG về PCTT;      
- Ủy ban QG UPSCTT&TKCN; (b/c)
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Thành viên Ban CH PCTT tỉnh;
- UBND cấp huyện;
- Lưu: VT, KTN.           


	TM. BAN CHỈ HUY PCTT-TKCN TỈNH

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Lò Văn Tiến


DỰ THẢO








� : Thành phố Điện Biên Phủ kiện toàn tại Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 07/02/2020 của UBND thành phố Điện Biên Phủ; Thị xã Mường Lay: Quyết định số 426/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của UBND thị xã Mường Lay; Huyện Tuần Giáo tại Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND huyện Tuần Giáo; Huyện Nậm Pồ: Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của UBND huyện Nậm Pồ; Huyện Mường Ảng: Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 26/4/2021 của UBND huyện Mường Ảng; Huyện Mường Chà: Quyết định số 3774/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND huyện Mường Chà; Huyện Điện Biên Đông: Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 của UBND huyện Điện Biên Đông; Huyện Mường Nhé: Quyết định số 614/QĐ-UBND ngày 15/6/2021 của UBND huyện Mường Nhé; Huyện Tủa Chùa: Quyết định số 884/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của UBND huyện Tủa Chùa; Huyện Điện Biên:Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 của UBND huyện Điện Biên.





� Toàn mùa mưa lũ (từ tháng 5 - 10/2021) Đài tỉnh đã thực hiện dự báo và phát các bản tin:


- 184 bản tin dự báo thời tiết; 18 bản tuần báo; 06 bản tin thông báo KTTV tháng.


- 87 bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn,30 lũ quét, sạt lở đất; 69 bản tin bão, ATNĐ.


- 143 bản tin cảnh báo dông sét; 12 bản tin nắng nóng; 14 bản tin gió mùa Đông Bắc.


- 03 bản tin nhận định tình hình thời tiết thuỷ văn thời hạn mùa.





� Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh;


� Kế hoạch số 2767/KH-UBND ngày 25/8/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.


� Kế hoạch số 4157/KH-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Điện Biên.






